BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ PHỐ, CĂN HỘ

Thông tin công ty:
- Công ty …. Thiết kế & Thi công Nội thất …
- Địa chỉ: ………………………………
- Hotline: ………………………………
- Email: ………………………………
1. Đơn giá thiết kế theo diện tích
	Hạng mục thiết kế
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ/m²)
	Ghi chú

	Thiết kế nội thất căn hộ
	m²
	180.000 – 250.000
	Tùy theo phong cách, diện tích

	Thiết kế nội thất nhà phố
	m²
	200.000 – 300.000
	Bao gồm phòng khách, bếp, phòng ngủ

	Thiết kế nội thất phòng ngủ
	m²
	150.000 – 200.000
	Gói lẻ, áp dụng cho cải tạo nhỏ

	Thiết kế nội thất phòng khách
	m²
	180.000 – 220.000
	Gói lẻ, áp dụng cho cải tạo nhỏ


2. Gói thiết kế trọn bộ (theo căn)
	Loại căn hộ/nhà phố
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ)
	Bao gồm

	Căn hộ 1 phòng ngủ
	Căn
	8.000.000 – 12.000.000
	Full thiết kế 2D, 3D, hồ sơ kỹ thuật

	Căn hộ 2 phòng ngủ
	Căn
	12.000.000 – 16.000.000
	Full thiết kế 2D, 3D, hồ sơ kỹ thuật

	Nhà phố 2 tầng (≤100 m²)
	Căn
	18.000.000 – 25.000.000
	Full thiết kế 2D, 3D, hồ sơ kỹ thuật

	Nhà phố 3 tầng trở lên
	Căn
	Thỏa thuận
	Báo giá theo diện tích, phong cách


3. Chính sách & Lưu ý
- Miễn phí khảo sát và tư vấn tại TP …
- Chi phí trên chưa bao gồm VAT 10%
- Thời gian bàn giao hồ sơ thiết kế: 10 – 20 ngày tùy quy mô.
- Khách hàng ký hợp đồng thi công trọn gói sẽ được giảm 50% phí thiết kế.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
[bookmark: _GoBack]…………………………..
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B ? NG BÁO GIÁ THI ? T K ?   N ? I TH ? T NHÀ PH ? , CĂN H ?     Thông tin công t y:   -   Công ty   … .   Thi ? t k ?   & Thi công N ? i th ? t …   -   Đ ? a ch ? : ………………………………   -   Hotline: ………………………………   -   Email: ………………………………   1. Đơn giá thi ? t k ?   theo di ? n tích  

H ? ng m ? c thi ? t  k ?  Đơn v ?   tính  Đơn giá  (VNĐ/m²)  Ghi chú  

Thi ? t k ?   n ? i th ? t  căn h ?  m²  180.000  –   250.000  Tùy theo phong  cách, di ? n tích  

Thi ? t k ?   n ? i th ? t  nhà ph ?  m²  200.000  –   300.000  Bao g ? m phòng  khách, b ? p,  phòng ng ?  

Thi ? t k ?   n ? i th ? t  phòng ng ?  m²  150.000  –   200.000  Gói l ? , áp d ? ng  cho c ? i t ? o   nh ?  

Thi ? t k ?   n ? i th ? t  phòng khách  m²  180.000  –   220.000  Gói l ? , áp d ? ng  cho c ? i t ? o nh ?  

2. Gói thi ? t k ?   tr ? n b ?   (theo căn)  

Lo ? i căn h ? /nhà  ph ?  Đơn v ?   tính  Đơn giá (VNĐ)  Bao g ? m  

Căn h ?   1 phòng  ng ?  Căn  8.000.000  –   12.000.000  Full thi ? t k ?   2D,  3D, h ?   sơ k ?   thu ? t  

